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TÓM TẮT
Trà Vinh là tỉnh ven biển thuộc vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Trong những năm qua, hoạt
động phát triển kinh tế, xã hội ngày càng gia tăng đã và đang tạo ra sức ép lớn đối với môi trường
không khí trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không
khí nhằm đưa ra các giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn tỉnh là cần thiết.
Nghiên cứu đã thực hiện kiểm kê khí thải từ 3 nguồn phát sinh chính (nguồn đường, nguồn điểm
và nguồn diện) bằng phương pháp sử dụng hệ số phát thải. Kết quả kiểm kê khí thải cho thấy phát
thải nguồn điểm chiếm ưu thế đối với NO2 (64,4%) và SO2 (92,7%). Trong khi đó, nguồn giao thông
gây ô nhiễm chính là CO (69,0%) và nguồn diện gây ô nhiễm chính là TSP (59,1%), PM10 và PM2.5
(lần lượt là 72,5% và 71,1%). Dữ liệu kiểm kê khí thải được sử dụng làm đầu vào cho nghiên cứu
mô phỏng chất lượng không khí (sử dụng hệ mô hình FVM-TAPOM) theo kịch bản hiện trạng năm
2022. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn thực hiện xây dựng các kịch bản phát thải ô nhiễm dựa trên
cơ sở qui hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến 2025. Các kết quả mô phỏng cho thấy chất
lượng không khí ở tỉnh Trà Vinh vẫn còn tốt, các thông số mô phỏng có các giá trị ghi nhận được
đều thấp hơn ngưỡng qui định QCVN 05:2023/ BTNMT. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã xây dựng các
giải pháp nhằm kiểm soát chất lượngmôi trường không khí trong thời gian tới góp phần phát triển
bền vững cho địa phương và trong khu vực.
Từ khoá: Trà Vinh, môi trường không khí, kiểm kê khí thải, FVM-TAPOM

MỞĐẦU1

Trong những năm qua tốc độ phát triển kinh tế và đô2

thị hóa của tỉnh Trà Vinh ngày càng gia tăng đáng kể.3

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế trung4

bình năm của tỉnh đạt 9,41%, cao hơn tốc độ tăng5

trưởng bình quân cả nước (6,29%/năm). Hoạt động6

phát triển kinh tế, xã hội ngày càng gia tăng đã và đang7

tạo ra sức ép lớn đối vớimôi trường không khí trên địa8

bàn tỉnh. Do đó, việc xây dựng kế hoạch quản lý chất9

lượng môi trường không khí (CLMTKK) nhằm đưa10

ra các giải pháp quản lý, và kiểm soát ô nhiễm không11

khí (ONKK) trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Một trong12

những công cụ hữu hiệu để nghiên cứu phục vụ quản13

lý CLMTKK là sử dụngmôhìnhmôphỏng chất lượng14

không khí – đây là công cụ toán học mô tả quá trình15

vận chuyển, khuếch tán và chuyển hóa của các chất ô16

nhiễm trong khí quyển. Để phục vụ cho mô phỏng17

chất lượng không khí thì các mô hình mô phỏng khí18

tượng là một phần không thể thiếu, kết quả của quá19

trìnhmô phỏng khí tượng là dữ liệu đầu vào trongmô20

hình chất lượng không khí.21

Hiện nay, có một số mô hình khí tượng phổ biến22

như MM5 (Mesoscale Model), WRF (Weather Re-23

search and Forcasting) được Trung tâm nghiên cứu 24

khí tượng Mỹ (NCAR) phát triển, FVM (Finite Vol- 25

umeModel) được xây dựng bởi LPAS-EPFL,Thụy Sỹ. 26

Mô hình FVM (Clappier và cs, 1996)1 là mô hình Eu- 27

ler không gian 3 chiều, đã được ứng dụng trong nhiều 28

nghiêu cứu như ở Bogota, Colombia (Zarate E, và cs, 29

2007 Sajjad. và cs, 2023)2,3, và một số nghiên cứu ở 30

Việt Nam (Bang, H.Q., và cs, 2013, 2017, 2018; Dung 31

H.M. và cs, 2009, 2011, 2021; Quynh và cs, 2023) 4–12, 32

v.v. Mô hình MM5 đã được cải tiến nhiều lần nhằm 33

mô phỏng và dự báo tốt hơn các quá trình vật lý quy 34

mô vừa và có thể áp dụng với các đối tượng sử dụng 35

khác nhau. Mô hình này được sử dụng kết hợp vớimô 36

hình CMAQ để mô phỏng lan truyền ô nhiễm không 37

khí (Nghiem L.H. và cs, 2008; Li L., 2021, v.v.)13–15. 38

ỞViệt nam, mô hình này được sử dụng khá phổ biến 39

trongnhiều nghiên cứu về khí tượng (LươngVănViệt, 40

2008)16 và lan truyền ô nhiễm không khí (Trương 41

Anh Sơn, 2009) 17. Mô hình WRF là một mô hình 42

khí tượng hiện đại có thể ứng dụng cho các nghiên 43

cứu và dự báo khí tượng, mô hình này được sử dụng 44

một cách rộng rãi ở Việt Nam với vai trò là công cụ dự 45

báo khí tượng và cho thấy khả năng dự báo chính xác 46

Trích dẫn bài báo này: Thắng L V, Dũng HM.Kiểmkê khí thải vàmôphỏng lan truyền ô nhiễmkhông
khí phục vụ xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng không khí tỉnh Trà Vinh (Việt Nam) giai đoạn
2022-2025. Sci. Tech. Dev. J. - Sci. Earth Environ. 2024; ():1-15.
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của mô hình (Hoàng Đức Cường và cs, 2016; Dương47

Thị Thúy Nga và cs, 2016; Nguyễn Kỳ Phùng và cs,48

2017)18–20.49

Một số mô hình chất lượng không khí phổ biến hiện50

nay có CMAQ (Community Multiscale Air Quality)51

do Cục bảo vệ môi trường của Mỹ xây dựng và phát52

triển. CMAQ có khả năng mô phỏng các quá trình53

trong khí quyển ảnh hưởng tới sự biến đổi hóa học,54

lan truyền và sa lắng của các chất ô nhiễm. Mô55

hình CMAQ được sử dụng trong mô phỏng và dự56

báo chất lượng không khí (Trương Anh Sơn và cs,57

2007; Nguyễn Trúc Kim Uyên, 2011; Nghiem và cs,58

2008, 2012; Đàm Duy Ân và cs, 2016; Sharma và cs,59

2016; Hu và cs, 2016; Pachón và cs, 2018; Nguyen,60

và cs, 2020) 13,14,21–26. Mô hình TAPOM (Transport61

and Air Pollution Model, Martilli A., 2003) 27, được62

xây dựng bởi LPAS – EPFL, mô phỏng quá trình vận63

chuyển, khuếch tán và chuyển hóa hóa học của các64

chất ô nhiễm trong khí quyển. MôhìnhTAPOMđược65

ứng dụng khá nhiều nước ở khu vực Châu Âu, khu66

vực Nam Mỹ như Colombia, Mexico (Zarate và cs.,67

2007)3 và cả các nước đang phát triển như ở Việt68

Nam (Q.B, Ho. và cs, 2011, 2018; Ho Minh Dung,69

2009, 2011, 2021)7–9,28,29. Mô hình TAPM làmộtmô70

hình thuộc tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa71

học (Criso) của Úc. Mô hình này được dùng để dự72

báo điều kiện khí tượng và nồng độ ô nhiễm không73

khí trong không gian 3 chiều. Mô hình này được sử74

dụng ở nhiều nơi như Melbourne, Úc (Hurley P. và75

cs., 2003) 30, Cabauw Tower, Netherlands (Hurley P.,76

và cs, 2009)31. Mô hình TAPM cũng đã được ứng77

dụngmôphỏng khí tượng làmđầu vàomôphỏng chất78

lượng không khí ở Việt Nam (Khue và cs, 2021; Q.B,79

Ho., et al., 2021, 2022; Ho Minh Dung, 2023) 6,7,32.80

Ngoài ra, còn có một số mô hình khác được sử dụng81

trong nghiên cứu mô phỏng chất lượng không khí82

như: CTM, AERMOD, CALFULL,…83

Hiện nay, có khá nhiều hệ mô hình có thể mô phỏng84

lan truyền ô nhiễm không khí. Các công cụ mô hình85

đang được sử dụng rộng rãi trong công tác nghiên cứu86

và quản lý chất lượng không khí. Trong các mô hình87

chất lượng không khí, môhìnhTAPOMcóưu thế hơn88

hẳn vì là mô hình dạng Euler, cho độ chính xác cao89

và thường được sử dụng trong nghiên cứu mô phỏng90

chất lượng không khí ở quimô địa phương, đặc biệt là91

một số nghiên cứu ở Việt nam. Tuy nhiên, do có tính92

chính xác cao nênmôhình đòi hỏi nhiều thông số đầu93

vào cũng như cần máy tính có cấu hình cao, mất khá94

nhiều thời gian để mô phỏng và chạy trên nền Linux95

nên hạn chế trong việc sử dụng rộng rãi. Chính vì96

vậy, trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đề xuất97

sử dụng hệ mô hình FVM-TAPOM để phục vụ cho98

nghiên cứu tại tỉnh Trà Vinh, do hệ mô hình trên có99

sẵn và các kết quả nghiên cứu trước đây đều cho kết 100

quả tốt (nghiên cứu ở TP.HCM, TP. CầnThơ,…). Các 101

hệ mô hình còn lại, do không tiếp cận được hoặc để 102

sử dụng phải có thời gian để cài đặt, hiệu chỉnh, kiểm 103

định mất nhiều thời gian và công sức. 104

DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 105

CỨU 106

Phạm vi khu vực nghiên cứu 107

Trà Vinh là tỉnh duyên hải nằm ở phía Đông Nam của 108

vùng ĐBSCL (Hình 1), có vị trí trải dài từ 9031’46” 109

đến 10004’5” vĩ độ Bắc, 105057’16” đến 106036’04” 110

kinh độ Đông. Trà Vinh tiếp giáp về phía Bắc với 111

tỉnh Bến Tre và được ngăn cách bởi sông Cổ Chiên 112

(một nhánh của sông Tiền), phía Nam giáp với tỉnh 113

Sóc Trăng qua ranh giới sông Hậu, phía Tây giáp tỉnh 114

Vĩnh Long, phía Đông là biển Đông. Tỉnh Trà Vinh 115

có tổng diện tích tự nhiên là 2.390,77 km2. 116

Phương pháp nghiên cứu 117

Phương pháp điều tra, khảo sát 118

Điều tra, khảo sát, lấymẫu các nguồn thải gây ô nhiễm 119

không khí chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và kết hợp 120

nguồn số liệu quan trắc môi trường sẵn có để thực 121

kiểm kê khí thải. Đối tượng điều tra, khảo sát gồm 03 122

nhóm nguồn chính: nguồn điểm, nguồn di dộng và 123

nguồn diện. 124

- Đối với nguồn điểm (công nghiệp): 125

• Khảo sát thực tế lấy thông tin (bổ sung) đối với 126

các cơ sở sản xuất (CSSX) có phát sinh nguồn 127

thải trên địa bàn tỉnh, thông qua quá trình rà 128

soát các CSSX trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng có 129

26 phiếu điều tra của 28 cơ sở có phát sinh khí 130

thải trên địa bàn tỉnh với 36 nguồn điểm. 131

• Bên cạnh đó, nghiên cứu này đã tiến hành đo 132

đạc nồng độ khí thải tại 26 nguồn điểm thuộc 133

các doanh nghiệp nhằm phục vụ đánh giá hiện 134

trạng môi trường, đồng thời phục vụ tính toán 135

tải lượng phát thải các chất ONKK. 136

- Đối với nguồn di động: 137

• Trà Vinh có 04 tuyến đường quốc lộ, 5 tuyến 138

đường tỉnh, 42 tuyến đường huyện, > 50 tuyến 139

đường nội thị. Trong nghiên cứu, thực hiện đếm 140

xe tại 70 tuyến đường gồm 4 tuyến quốc lộ, 5 141

tuyến tỉnh lộ, 21 tuyến đường huyện, 10 tuyến 142

đường xã và 30 tuyến nội thị, đếmđếm24h/ngày 143

(các ngày trong tuần và cả cuối tuần), đếm một 144

ngày/tuyến. 145
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Hình 1: Vị trí phạm vi khu vực nghiên cứu – tỉnh Trà Vinh

• Thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin vào 237146

phiếu điều tra (xe gắnmáy 189 phiếu, các loại xe147

khác 48 phiếu). Thông tin thu thập: loại xe, số148

kmđi trong ngày, tổng chiều dài xe đã chạy, năm149

sản xuất, loại xe/đời xe, loại nhiên liệu sử dụng,150

tải trọng xe, …151

• Đối với các phương tiện giao thông đường thủy:152

Thực hiện điều tra bằng phiếu điều tra đối với153

21 tàu, thiết bị hoạt động tại cảng. Thông tin154

thu thập đối với tàu thủy: công suất cực đại của155

tàu, tải trọng tàu, tốc độ thực tế, tốc độ cực đại,156

số giờ hoạt động, nhiên liệu sử dụng; Thông tin157

thu thập đối với từng loại thiết bị nâng dỡ hàng158

hóa tại cảng: công suất cực đại, tải trọng thực tế,159

tải trọng cực đại, số giờ hoạt động, nhiên liệu sử160

dụng.161

- Đối với nguồn diện: Gồm các đối tượng như đốt rác162

thải (hình thức đốt hở); Đốt sinh khối hở (đốt rơm163

rạ); đun nấu sinh hoạt; công trình xây dựng.164

• Đối với hoạt động đun nấu sinh hoạt: thu thập165

thông tin qua 180 phiếu hộ gia đình, và 22 phiếu166

cơ sở kinh doanh ăn uống tại các khu vực đô thị167

và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thông tin thu168

thập gồm: loại nhiên liệu đốt, lượng nhiên liệu169

sử dụng, …170

• Đối với công trình xây dựng: không điều tra171

bằng phiếu, thực hiện thu thập thông tin thực tế172

tại Sở Xây dựng, chỉ thực hiện đối với các công173

trình lớn như nhà máy, chung cư, khu đô thị,174

thông tin thu thập diện tích sàn xây dựng.175

• Đốt sinh khối hở phụ phẩm nông nghiệp (đốt176

rơm rạ): không điều tra bằng phiếu, thực hiện177

thu thập thông tin thực tế tại Sở Nông nghiệp.178

Phương pháp kiểm kê khí thải 179

Xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải có vai trò rất quan 180

trọng để hiểu rõ về phát thải và quản lý chất lượng 181

không khí. Thông tin từ kiểm kê phát thải giúp hiểu 182

được nguồn phát thải cũng như lượng phát thải và 183

phân bố không gian của nguồn thải của các chất ô 184

nhiễm đó. Các chất ô nhiễm không khí được kiểm 185

kê bao gồm: TSP, PM10, PM2.5,SO2, NOx và CO. 186

Nguồn giao thông 187

a. Giao thông đường bộ: Trong nghiên cứu này, 188

phương pháp tính toán phát thải từ hoạt động giao 189

thông đường bộ được sử dụng theo hướng dẫn tại 190

Công văn số 3051/BTNMT-TCMTngày 07/6/2021 về 191

Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng Kế hoạch quản lý chất 192

lượng môi trường không khí cấp tỉnh. Lượng phát 193

thải từ giao thông đường bộ được tính bằng công thức 194

cơ bản sau: 195

E = e x A; A = M.N = F.L 196

Trong đó, E: Lượng phát thải (g), e: Hệ số phát thải 197

(g/km), A: Tổng chiều dài quãng đường xe chạy, N: Số 198

lượng xe (xe); M: Quãng đường xe chạy (km), F: Lưu 199

lượng xe (xe), L: Chiều dài đường xe có thể chạy trên 200

đó (km). Hệ số phát thải được thamkhảo từCông văn 201

3051/BTNMT-TCMT, từ các nghiên cứu trong nước, 202

CORINAIR 1999 và EMEP/EEA 2013. 203

b. Các nguồn giao thông khác: Các nguồn giao thông 204

khác ở tỉnh Trà Vinh chỉ có giao thông đường thủy, 205

không có giao thông đường sắt và đường hàng không. 206

Có nhiều phương pháp khác nhau để tiến hành kiểm 207

kê phát thải cho đường thủy. Trong nghiên cứu này, 208

nhóm thực hiện sử dụng phương pháp của US-EPA 209

để thực hiện kiểm kê khí thải cho đường sông. 210

3



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Science of The Earth & Environment 2024, ():1-15

+ Đối với tàu biển: Các dữ liệu có sẵn cho một số211

cảng ở các nước đang phát triển không đủ để thống212

kê chi tiết bằng cách tính toán lượng khí thải từ mỗi213

tàu. Các hướng dẫn US-EPA (2009) đề xuất một cách214

tiếp cận trung cấp tính phát thải khí trong đường sông215

và cho phép tính toán lượng khí thải cho từng loại tàu216

sử dụng, đặc điểmkỹ thuật vàmôhình hoạt động. Khí217

thải được tính bằng công thức: E = P× LF× A× EF218

(1)219

Trong đó , E: Lượng phát thải (g), P: Năng lượng tiếp220

lớn nhất (kW), LF: Hệ số tải trọng động cơ chính221

(%), A:Thời gian hoạt động (giờ), EF: Hệ số phát thải222

(g/kWh) được tham khảo từ EPA (2009). Hệ số tải223

của động cơ chính được tính bằng công thức: LF =224

(AS / MS)3 (2)225

Trong đó , AS: Tốc độ thực tế (hải lý), MS: Tốc độ tối226

đa (hải lý).227

+ Đối với thiết bị khác: Khí thải được tính toán cho228

từng loại được sử dụng công thức:229

E = N× P× LF× A× EF (3)230

Trong đó , N: số hạng mục, EF, A, P, LF: tương tự như231

trên.232

Nguồn điểm233

Tải lượng khí thải của cơ sở được đo đạc bằng thiết bị234

quan trắc tự động, liên tục hoặc thiết bị quan trắc bán235

tự động và tính toán như sau:236

Ei = 24×Q0×Ci0×N/109 (4)237

Trong đó, Ei : Thải lượng ô nhiễm (tấn/năm), Q0 :238

Lưu lượng khí thải của nguồn (Nm3/h), Ci0: Nồng239

độ khí thải (mg/Nm3), N: Số ngày hoạt động thực tế240

của nguồn thải (ngày).241

Nguồn diện242

Các nguồn diện gây phát thải như: hoạt động đun243

nấu hộ dân, nhà hàng, hoạt động đốt rơm rạ, công244

trình xây dựng, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, đốt sinh245

khối... Phương pháp tính phát thải dựa trên hệ số246

phát thải là một công cụ để ước tính lượng phát247

thải khí thải. Trong hướng dẫn kiểm kê phát thải248

EMEP/CORINAIR đã cung cấp cơ sở dữ liệu về các249

hệ số phát thải cho các hoạt động khác nhau.250

- Phát thải từ hoạt động tiêu thụ nhiên liệu đốt trong251

hộ gia đình, nhà hàng, quán ăn : Qua điều tra thực tế252

cho thấy 2 loại nhiên liệu chính thường được sử dụng253

trong sinh hoạt nấu ăn của người dân và quán ăn, nhà254

hàng là LPG và than củi. Hệ số phát thải khí thải EF từ255

việc sử dụng than, củi và gas khi đốt được tham khảo256

theo Hướng dẫn kiểm kê khí thải của Châu Âu 2019.257

- Phát thải từ công trình xây dựng : Đối với công258

trường xây dựng, ố liệu thống kê từ địa phương: Diện259

tích sàn xây dựng năm 2022 các công trình lớn trên260

địa bàn tỉnh Trà Vinh, tổng hợp theo giấy phép xây 261

dựng được cấp là 14.021 m2. 262

- Phát thải từ hoạt động đốt sinh khối (rơm rạ): Phát 263

thải từ hoạt động đốt rơm rạ được tính: 264

EAi, j = ∑n
j M jxEFi, j (5)

Trong đó,EA: Lượng khí thải của chất ô nhiễm i từ loại 265

cây trồng j E f i, j : hệ số phát thải chất ô nhiễn i từ loại 266

cây trồng j (g/kg)M j : Sản lượng sinh khối đốt cháy từ 267

loại cây trồng j (kg/năm). Sản lượng sinh khối được 268

đốt cháy từ loại cây trồng j (Mj) được tính toán như 269

sau: 270

M j = P j × N j × D j × B j × η j (6) 271

Trong đó , P j : Sản lượng cây trồng (kg/năm), N j : Tỉ lệ 272

phụ phẩm theo sản lượng (lúc vừa thu hoạch), D j : Tỉ 273

trọng khô của phụ phẩm, B j : Tỉ lệ đốt phụ phẩm, η j : 274

Hiệu suất đốt (%). 275

Phương phápmô hình hóa 276

Tiến trình nghiên cứu mô phỏng CLKK được tóm tắt 277

trong Hình 2. 278

Mô hình khí tượng FVM 279

Mô hình FVM là mô hình Euler không gian 3 chiều, 280

sử dụng địa thế theo ô lưới với độ phân giải thể tích 281

giới hạn. Sản phẩm của mô hình bao gồm các trường 282

khí tượng nhiệt, ẩm, áp, … thông lượng nhiệt ẩm, các 283

đặc trưng rối,…trên nhiều mức. Để phản ánh được 284

chi tiết ảnh hưởng của mặt đệm đô thị tới các yếu tố 285

khí tượng trong lớp biên cũng như đến quá trình lan 286

truyền ô nhiễm. 287

+Khu vựcmô phỏng: Nămdạng kích thước khác nhau 288

(miền tính từ D1 đến D5) được mô phỏng bởi mô 289

hình FVM (Hình 3). Kích thước các khu vực lần lượt 290

là 3000 km x 3000 km (D1), 1500 km x 1500 km (D2), 291

528 km x 528 km (D3), 245 km x 245 km (D4) và 70 292

km x 70 km (D5). Theo chiều ngang, kích thước các ô 293

lưới lần lượt là (150 km x 150 km), (75 km x 75 km), 294

(16 km x 16 km), (7 km x 7 km) và (2 km x 2) km theo 295

cả 2 hướng X và Y. Sử dụng kỹ thuật Nesting để chạy 296

lồng lưới cho ô lưới cho kích thước lớn (thô) đến ô 297

lưới có kích thước nhỏ hơn, vì vậy mà kết quả về gió 298

và nhiệt độ từ khu vực có kích thước D1 được dùng 299

làm điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho khu vực 300

có kích thước D2. 301

Dữ liệu đầu vào: Các dữ liệu thông tin cần thiết bao 302

gồmTọa độ góc bắt đầu củamiền tính và thời gianmô 303

phỏng; Đặc điểm của miền tính, bao gồm kích thước, 304

vị trímiền tính và kích thước của ô lưới; Các điều kiện 305

biên và điều kiện ban đầu (http://www.cdc.noaa.gov 306

, của NCEP); Địa hình của miền tính (http://edc.usg 307

s.gov); Đặc điểm của đất: đặc điểm của đất sử dụng, 308
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Hình 2: Sơ đồ khối tiến hình nghiên cứu

độ ghồ ghề, độ ẩm và nhiệt độ (http://www-tem.jrc.it309

, của USGS).310

+ Lựa chọn thời gian mô phỏng: Dựa trên điều kiện311

khí tượng, đặc biệt là hướng gió chủ đạo tại khu vực312

nghiên cứu và các dữ liệu quan trắc chất lượng không313

khí, nhóm tác giả đã lựa chọn 2 giai đoạn trong năm314

để thực hiện mô phỏng, bao gồm: tháng 03 và tháng315

09/2022, tương ứng 2mùa và 2 chế độ gió chủ đạo của316

năm.317

Kết quả đầu ra: Các kết quả đầu ra của mô hình FVM318

bao gồm các dữ liệu sau: Bản đồ phân bố của từng319

thông số khí tượng (hướng gió, tốc độ gió, nhiệt độ,320

độ ẩm, áp suất, bức xạ mặt trời, …) trong miền tính321

mô phỏng; Các giá trị (trung bình h) của từng thông322

số theo ô lưới và theo độ cao (lớp) khác nhau: Nhiệt323

độ; Hướng gió; Tốc độ gió; Độ ẩm, ....324

Mô hình lan truyền ONKK TAPOM325

Dữ liệu đầu vào: Các dữ liệu đầu vào cho mô hình326

TAPOMbao gồm: Vị trí củamiền tính và khoảng thời327

gianmô phỏng; Kích thướcmiền tính và độ phân giải;328

Dữ liệu kết quảmô phỏng khí tượng; Dữ liệu phân bố329

tải lượng phát thải chất ô nhiễm từ các nguồn; Dữ liệu330

địa hình và sử dụng đất khu vực nghiên cứu; Nồng độ331

nền các chất ô nhiễm.332

Kết quả đầu ra: Các kết quả đầu ra của mô hình333

TAPOM bao gồm các dữ liệu thông tin sau: Bản đồ334

phân bố nồng độ của từng chất ô nhiễm trong miền335

tính mô phỏng; Nồng độ trung bình các chất ô nhiễm 336

(trung bình giờ) trong từng ô lưới; Nồng độ các chất ô 337

nhiễm trong từng ô lưới ở các độ cao khác nhau (theo 338

từng lớp). 339

Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 340

Chất lượng kết quả mô phỏng (khí tượng và không 341

khí) được đánh giá qua các giá trị đo đạc tại các 342

trạm quan trắc trong miền tính D5 (miền tính trong 343

cùng). Sử dụng số liệu quan trắc của trạm quan trắc 344

không khí tự động Dân Thành (ấp Giồng Giếng, xã 345

Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; tọa độ: 346

X=1061690m, Y=611750m) và trạmquan trắc không 347

khí tự động Đông Hải (ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, 348

huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; tọa độ: X=1059067 349

m, Y=608309 m) cho mục đích đánh giá kiểm định 350

mô hình. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng số liệu 351

quan trắc khí tượng của trạm quan trắc Càng Long 352

(Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh 353

Trà Vinh) để kiểm định mô hình khí tượng, với các 354

thông số như nhiệt độ, độ ẩm, hướng gió, tốc độ 355

gió,… Các chỉ số thống kê được sử dụng để đánh giá 356

mức độ chính xác của mô hình với Pi là giá trị mô 357

phỏng và Oi là giá trị quan trắc như: MAE, RMSE, 358

R,… 359

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 360

5



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Science of The Earth & Environment 2024, ():1-15

Hình 3: Các miền tính được sử dụng để mô phỏng khí tượng

Dữ liệu phát thải361

Tổng phát thải từ các nguồn362

Bảng 1 tổng hợp tổng phát thải từ 03 nguồn phát sinh363

chính cho thấy phát thải nguồn điểm (hoạt động công364

nghiệp) chiếm ưu thế đối với NO2 (chiếm tỷ lệ 64,4%)365

và SO2 (chiếm tỷ lệ 92,7%) tổng phát thảiNO2 và SO2.366

Trong khi đó, nguồn giao thông gây ô nhiễm chính là367

CO (chiếm 69,0%) và nguồn diện gây ô nhiễm chính368

là TSP (chiếm 59,1%), PM10 và PM2.5 (chiếm tỷ lệ lần369

lượt là 72,5 % và 71,1%).370

Phân bố phát thải371

Các bước thu thập, xử lý, tính toán phát thải đã được372

thực hiện cho các loại nguồn chính sau đó phát thải từ373

các nguồn được thể hiện trong không gian thành các374

bản đồ phát thải cho thấy nơi phân bố và tải lượng375

từng khu vực (dùng GIS), từ đó xác định các khu vực376

có phát thải cao cần được cân nhắc, cụ thể như sau:377

Huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải có mức phát378

thải NOx và SO2 cao nhất với tải lượng 19,86 – 98,94379

tấn/năm.ô lưới và 1,69 – 4,42 tấn/năm.ô lưới; TP.Trà380

Vinh có mức phát thải CO cao nhất với tải lượng từ381

753,1– 3.714,7 tấn/năm.ô lưới Huyện Tiểu Cần và Trà382

Cú cómức phát thải PM10, PM2.5 và TSP cao nhất với383

tải lượng lần lượt là 8,83 – 12,6 tấn/năm.ô lưới, 8,41 –384

11,95 tấn/năm.ô lưới và 11,55 – 17,15 tấn/năm.ô lưới.385

Hiệu chỉnh, kiểm địnhmô hình386

Hiệu chỉnh, kiểm địnhmô hình FVM 387

Mô hình FVM được hiệu chỉnh như sau: Mô hình đã 388

chạy trước một ngày so với ngày dự kiến hiệu chỉnh 389

kiểm định để loại bỏ sai số số học. Các số liệu hiệu 390

chỉnhmô hình là nhiệt độ bề mặt đất và độ ẩm không 391

khí lớp bề mặt đất. Nghiên cứu đã tiến hành mô 392

phỏng khí tượng cho năm 2022 bằng mô hình FVM, 393

kết quả mô phỏng sau đó được hiệu chỉnh và kiểm 394

định cho mùa khô (tháng 3) và mùa mưa (tháng 9) 395

tại trạm khí tượng Càng Long. Bộ số liệu hiệu chỉnh 396

mô hình FVM sau đó sẽ được sử dụng để mô phỏng 397

khí tượng cho năm 2022, kết quảmô phỏng khí tượng 398

sau đó được dùng làm số liệu đầu vào chomôhìnhmô 399

phỏng lan truyền TAPOM. 400

Kết quả nhiệt độ từ mô phỏng và từ đo đạc tại 401

trạm Càng Long vào khoảng thời gian từ ngày 05- 402

08/3/2022 và 05-08/9/2022 là tương đồng nhau. Các 403

số liệu từ kết quả mô phỏng và đo đạc thực tế tại trạm 404

Càng Long vào các ngày mô phỏng với hệ số tương 405

quan khá tốt R2 = 0,81 cho mùa khô và R2 = 0,69 cho 406

mùa mưa (Hình 4). Mô hình FVM mô phỏng rất tốt 407

nhiệt độ ngày và đêm trong khu vực nghiên cứu. Kết 408

quả mô phỏng nhiệt độ cao nhất vào thời gian từ 11h 409

đến 13h khoảng 33÷ 350C đối với tháng 03 và từ 31- 410

330C đối với tháng 9, đây cũng là khoảng thời gian có 411

nhiệt độ cao nhất tại trạm Càng Long. Hướng gió mô 412

phỏng phù hợp khá tốt với kết quả đo đạc, Hướng gió 413

thay đổi trong khoảng Đông tới Đông Nam đối với 414

mùa khô và thay đổi trong khoảng Tây tới Tây Nam 415
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Bảng 1: Tổng phát thải từ 3 nguồn phát sinh

Nguồn thải Chất ô nhiễm (tấn/năm)

NO2 CO SO2 TSP PM10 PM2.5

Nguồn diện 475,85 18.178,29 38,29 3.129,05 2.109,34 1.966,07

Nguồn điểm 8.101,59 5.519,79 4.790,68 1.370,34 3,16 3,16

Nguồn giao
thông

4.004,02 52.793,48 338,55 797,83 797,83 797,83

Tổng phát thải 12.581,46 76.491,56 5.167,52 5.297,21 2.910,32 2.767,05

Hình 4: Tương quan nhiệt độ giữa mô phỏng và quan trắc tại trạm Càng Long ngày 05-08/3/2022 (mùa khô) và
05-08/9/2022 (mùa mưa)

đối với mùa mưa. Hướng gió bị dao động nhiều nhất416

cùng thời điểm với nhiệt độ không khí cao và có nhiều417

sự xáo trộn về khí. Từ kết quả vận tốc gió mô phỏng418

và kết quả quan trắc tại trạm Càng Long, tiến hành419

tính hệ số MB . Kết quả tính toán MB = + 0,4 m/s so420

sánh tiêu chí đánh giá yêu cầu đối với mô hình (£±421

0,5 m/s) có thể thấy được mô hình FVM mô phỏng422

khá tốt vận tốc gió so với kết quả quan trắc tại trạm423

Càng Long.424

Hiệu chỉnh, kiểm địnhmô hình TAPOM425

Nghiên cứu đã tiến hànhmô phỏng lan truyềnONKK426

cho năm 2022 và hiệu chỉnh kiểm định mô hình với427

số liệu tại trạm quan trắc Dân Thành. Kết quả kiểm428

định mô hình như Hình 5 và 6.429

Kết quả so sánh nồng độ các chất ONKK giữa mô430

phỏng và quan trắc tại trạmDânThành được thể hiện431

trong Hình 5 có thể thấy được mô hình TAPOM mô432

phỏng khá tốt nồng độ các chất ONKK tại khu vực433

nghiên cứu với hệ số tương quan R2 cho NO2 là 0,76434

(tương tự với SO2 là 0,8). Tuy nhiên, đối với PM2.5 kết435

quả mô phỏng có xu hướng cao hơn so với quan trắc436

(Hình 6) vào các thời điểm có nồng độ ô nhiễm cao437

trong ngày như 6-8 giờ sáng và 6-7 giờ tối. Riêng đối438

với PM2.5 là một chất rất khó mô phỏng nên ngưỡng439

cho phép R2 > 0,5 là mô hình đủ năng lực mô phỏng440

lan truyền ô nhiễm không khí.441

Hình 5: Kết quả so sánh nồng độ NO2 giữa mô
phỏng và quan trắc tại trạm Dân Thành

Hình 6: Kết quả so sánh nồng độ PM2.5 giữa mô
phỏng và quan trắc tại trạm Dân Thành
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Kết quả mô phỏng diễn biến nồng độ các442

chất ONKK năm 2022443

Bản đồ phân bố nồng độ PM2.5444

ồng độ PM2.5 trung bình 1 giờ mô phỏng được cao445

nhất cho mùa khô và mùa mưa (Hình 7) lần lượt446

đạt 30 µg/m3 và 24 µg/m3. Do ảnh hưởng của điều447

kiện khí tượng mùa khô với hướng gió chính là Đông448

và Đông Nam nên ô nhiễm PM2.5 có xu hướng lan449

truyền theo hướng Tây và Tây Bắc của tỉnh Trà Vinh,450

khu vực có nồng độ bụi PM2.5 cao nhất là các huyện451

Cầu Kè, Tiểu Cần và Trà Cú vì đây là các huyện phát452

thải bụi từ hoạt động đốt rơm rạ rất lớn. Vào mùa453

mưa, hướng lan truyền chính của PM2.5 là hướng454

Đông, Đông bắc của tỉnh Trà Vinh do ảnh hưởng của455

điều kiện khí tượng với hướng gió chính là hướng Tây456

Nam. Nồng độ PM2.5 trung bình năm cao nhất đạt 8457

µg/m3, thấp hơn so với QCVN 05:2023/BTNMT (25458

µg/m3)33.459

Bản đồ phân bố nồng độ PM10460

Nồng độ PM10 trung bình 1 giờ mô phỏng được cao461

nhất cho mùa khô và mùa mưa (Hình 8) lần lượt là462

30 µg/m3 và 20 µg/m3 tuy nhiên khu vực có nồng463

độ PM10 cao nhất vào các mùa có sự khác nhau do464

ảnh hưởng của điều kiện khí tượng. Vào mùa khô ô465

nhiễm bụi PM10 có xu hướng lan truyền theo hướng466

Tây và Tây Bắc của tỉnh Trà Vinh khu vực có nồng độ467

bụi PM10 cao nhất là huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Trà468

Cú vì đây là các huyện phát thải bụi từ hoạt động đốt469

rơm rạ rất lớn. Vàomùamưa, hướng lan truyền chính470

của PM10 là hướng Đông, đông Bắc của tỉnh do ảnh471

hưởng của điều kiện khí tượng. Kết quảmô phỏng lan472

truyềnnồng độ bụi PM10 trung bìnhnămcaonhất đạt473

10 µg/m3, thấp hơn so với QCVN 05:2023/BTNMT474

(50 µg/m3)33.475

Bản đồ phân bố nồng độ TSP476

Nồng độ TSP trung bình 1 giờ mô phỏng được cao477

nhất cho mùa khô và mùa mưa lần lượt đạt 42 µg/m3
478

và 32 µg/m3. Do ảnh hưởng của điều kiện khí tượng479

mùa khô với hướng gió chính là Đông và Đông nam480

nên ô nhiễm TSP có xu hướng lan truyền theo hướng481

Tây và Tây bắc của tỉnh Trà Vinh khu vực có nồng độ482

bụi TSP cao nhất là huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Trà483

Cú vì đây là các huyện phát thải bụi từ hoạt động đốt484

rơm rạ. Vào mùa mưa, hướng lan truyền chính của485

TSP là hướngĐông, Đông bắc của tỉnh do ảnh hưởng486

của điều kiện khí tượng. Như vậy, kết quả mô phỏng487

nồng độ TSP trung bình 1 giờ cao nhất của tỉnh năm488

2022 thấp hơn so với QCVN 05:2023/BTNMT (300489

µg/m3). Kết quả mô phỏng nồng độ TSP trung bình490

năm cao nhất đạt 24 µg/m3, thấp hơn so với QCVN491

05:2023/BTNMT (100 µg/m3)33.492

Bản đồ phân bố nồng độ NO2 493

Nồng độ NO2 trung bình 1 giờ mô phỏng được cao 494

nhất cho mùa khô và mùa mưa lần lượt đạt 17 µg/m3
495

và 12 µg/m3, thấp hơn so với QCVN 05:2023/BT- 496

NMT (trung bình 1 giờ 200 µg/m3)33. Do ảnh hưởng 497

của điều kiện khí tượngmùa khô với hướng gió chính 498

là Đông vàĐôngNamnên ô nhiễmNO2 có xu hướng 499

lan truyền theo hướng Tây và Tây Bắc của tỉnh khu 500

vực có nồng độNO2 cao nhất là trung tâm nhiệt diện 501

Duyên Hải. Vào mùa mưa, hướng lan truyền chính 502

của NO2 là hướng Đông, Đông bắc của tỉnh do ảnh 503

hưởng của điều kiện khí tượng. 504

Bản đồ phân bố nồng độ SO2 505

Nồng độ SO2 trung bình 1 giờ mô phỏng được cao 506

nhất cho mùa khô và mùa mưa lần lượt đạt 60 µg/m3
507

và 28 µg/m3, thấp hơn so với QCVN 05:2023/BT- 508

NMT (trung bình 1 giờ 350 µg/m3)33. Do ảnh hưởng 509

của điều kiện khí tượngmùa khô với hướng gió chính 510

là Đông và ĐôngNam nên ô nhiễm SO2 có xu hướng 511

lan truyền theo hướng Tây và Tây bắc của tỉnh khu 512

vực có nồng độ SO2 cao nhất là Trung tâm nhiệt điện 513

Duyên Hải. Vào mùa mưa, hướng lan truyền chính 514

của SO2 là hướng Đông, Đông bắc của tỉnh do ảnh 515

hưởng của điều kiện khí tượng. 516

Bản đồ phân bố nồng độ CO 517

Nồng độ CO trung bình 1 giờ mô phỏng được cao 518

nhất cho mùa khô và mùa mưa lần lượt đạt 6.000 519

µg/m3 và 4.200 µg/m3, thấp hơn so với QCVN 520

05:2023/BTNMT (trung bình 1 giờ 30.000 µg/m3)33. 521

Do ảnh hưởng của điều kiện khí tượng mùa khô với 522

hướng gió chính là Đông và Đông nam nên ô nhiễm 523

CO có xu hướng lan truyền theo hướngTây vàTây bắc 524

của tỉnh khu vực có nồng độ CO cao nhất là TP. Trà 525

Vinh với hoạt động giao thông phát thải một lượng 526

lớn khí CO và các huyện Cầu Kè, Tiểu Cần và Càng 527

Long cũng phát thải một lượng lớn khí CO do hoạt 528

động đốt rơm rạ. Vào mùa mưa, hướng lan truyền 529

chính của CO là hướng Đông, Đông bắc của tỉnh do 530

ảnh hưởng của điều kiện khí tượng. 531

Xây dựng các kịch bản phát thải ô nhiễm 532

đến năm 2025 533

Cơ sở xây dựng kịch bản 534

Các cơ sở xây dựng kịch bản bao gồm: Báo cáo tổng 535

hợpQui hoạch phát triểnKTXH tỉnhTràVinh thời kỳ 536

2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050; Kế hoạch triển khai 537

chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng 538

xanh, giảm phát thải khí CO2 và khí CH4 của ngành 539

giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Kế 540

hoạch số 60/ KH-UBND, ngày 04/7/2023 của UBND 541
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Hình 7: Bản đồ phân bố nồng độ PM2.5 mùa khô và mùa mưa 2022

Hình 8: Bản đồ phân bố nồng độ PM10 mùa khô và mùa mưa 2022

tỉnh Trà Vinh); Đề án tăng cường năng lực và hạ tầng542

kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn (Quyết định543

số 1446/QĐ-UBND, ngày 23/7/2021); Một số văn bản544

liên quan khác.545

Nội dung kịch bản546

Kịch bản 1: Theo qui hoạch phát triển KTXH của tỉnh547

đến 2025 (theo qui hoạch phát triển KTXH tỉnh Trà548

Vinh 2021-2030)549

• Nguồn công nghiệp: Phát huy tối đa công suất550

các nhà máy nhiệt điện.551

• Nguồn diện: Tỷ lệ tăng dân số (0,526%); Đốt552

rơm rạ nông nghiệp (tăng sản lượng lúa 2,15%);553

Hoạt động nấu nướng sinh hoạt dân cư theo dự554

báo dân số đến năm 2025; tăng 24% dịch vụ lưu 555

trú -ăn uống theo quy hoạch của tỉnh đến năm 556

2025; Diện tích bãi rác như hiện trạng; Xây dựng 557

tăng theo dự báo của bên xây dựng (14,48%). 558

• Nguồn giao thông: Xây mới đoạn ĐT911 kéo 559

dài (Thanh Mỹ - Đông Xuân) dài 19,9 km; xây 560

mới đoạn ĐT912 kéo dài (Mỹ Chánh – TT. Mỹ 561

Long) dài 18,16 km; Xây dựng cảng Long Đức 562

(giai đoạn 2) đạt công suất 600.000 tấn/năm. 563

Kịch bản 2: Giảm phát thải theo kịch bản năm 2025 564

• Nguồn công nghiệp: 100% cơ sở sản xuất công 565

nghiệp kiểm soát, xử lý khí thải đạt quy chuẩn 566

kỹ thuật môi trường (bao gồm cả lò đốt rác đạt 567

quy chuẩn) 568
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• Nguồn giao thông: 100% xe buýt thay thế, đầu569

tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh; Khuyến570

khích tàu biển trên địa bàn tỉnh hoạt động nội571

địa tuân thủ đầy đủ các quy định của Phụ lục VI572

Công ước MARPOL.573

• Nguồn diện: Giảm 100% tỷ lệ đốt rơm rạ ngoài574

đồng so với tỷ lệ đốt ở hiện trạng; Giảm 5% sử575

dụng than củi và tăng 5% sử dụng LPG.576

Kết quảmôphỏngnồngđộ chấtONKK theo577

các kịch bản578

Kết quả xây dựng bản đồ phân bố nồng độ các chất ô579

nhiễm không khí theo hiện trạng và 2 kịch bản được580

tổng hợp như sau:581

Kết quả xây dựng bản đồ phân bố nồng độ các chất582

ONKK cho Kịch bản 1 và Kịch bản 2 như sau: Ở kịch583

bản 1, nồng độ các chất ONKKmô phỏng được có sự584

gia tăng nhẹ đặc biệt là khu vực trung tâm nhiệt điện585

DuyênHải do quy hoạch theoKB1, hoạt động các nhà586

máy nhiệt điện sẽ hoạt động hết công suất hoạt động587

trong tương lai (phát thải các chất tăng từ 9 – 106%588

so với kịch bản hiện trạng 2022. Nồng độ các chất ô589

nhiễm không khí đều thấp hơn ngưỡng cho phép theo590

QCVN 05:2023/BTNMT33; Ở kịch bản 2, kết quả mô591

phỏng nồng độ các chất ô nhiễmkhông khí có giảm so592

với kịch bản hiện trạng 2022, ngoại trừ khu vực trung593

tâm nhiệt điện Duyên Hải nồng độ các chất ONKK594

mô phỏng được tăng nhẹ so với kịch bản hiện trạng595

do hoạt động công nghiệp vẫn giữ nguyên thải lượng596

phát thải như KB1. Nhìn chung, kết quả xây dựng597

bản đồ phân bố nồng độ các chất ONKK cho tỉnh Trà598

Vinh ở tất cả kịch bản đều cho thấy hiện trạng nồng599

độ các chất ONKK trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá tốt,600

chưa có chất ô nhiễm nào vượt ngưỡng cho phép theo601

QCVN 05:2023/BTNMT33.602

Xây dựng kế hoạch quản lý CLMTKK tỉnh trà603

vinh604

Với mục tiêu nhằm tăng cường công tác quản lý605

CLMTKK tỉnh Trà Vinh thông qua kiểm soát các606

nguồn phát sinh khí thải; tăng cường giám sát chất607

lượng không khí xung quanh; tăng cường công tác dự608

báo, cảnh báo CLMTKK nhằm cải thiện CLMTKK,609

đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần vào việc610

hoạch định chính sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã611

hội và sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.Thông612

qua kết quảmô phỏng có thể thấy: CLMTKK trên địa613

bàn tỉnh theo hiện trạng và dự báo đến năm 2025 vẫn614

còn tốt và chưa bị ô nhiễm. Do đó, đây là điều kiện để615

chính quyền tỉnhmạnh dạn đề ra các giải pháp hướng616

tới xây dựng các giải pháp phát triển bền vững, nhằm617

đáp ứng, giảm thiểu áp lực về môi trường trong giai618

đoạn tiếp theo, do tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 619

địa phương. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy tại 620

một số thời điểm CLMTKK trung bình giờ cao nhất 621

tại khu vựcNhiệt điện không đáp ứng quy chuẩn. Bên 622

cạnh đó, sức ép từ tải lượng ô nhiễm khí SO2, NO2 từ 623

nguồn điểm (Nhiệt điện, lò đốt rác), khí CO từ giao 624

thông, bụi từ hoạt động đốt rơm rạ. Do đó, một số 625

định hướng cho công tác quản lý, bảo vệ môi trường 626

không khí (MTKK) giai đoạn tiếp theo như sau: Tập 627

trung giảm thiểu ô nhiễm tại các nguồn gây ô nhiễm: 628

làng nghề chế biến, bãi chôn lấp, lò đốt rác; Từng bước 629

giảm nhẹ tải lượng ô nhiễm từ các nguồn khí thải lớn: 630

nguồn điểm nhiệt điện, giao thông đường bộ; Duy trì 631

các chương trình, nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công 632

tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn vừa qua; Tăng 633

cường công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễmnguồn 634

thải Nhiệt điện và các nguồn khí thải lớn khác; Tập 635

trung vào công tác quy hoạch, xây dựng các cơ chế, hệ 636

thống, quản lýMTKK, tạo tiền đề cho công tác quản lý 637

môi trường nói chung và không khí nói riêng của tỉnh 638

trong giai đoạn tiếp theo, khi áp lực đến môi trường 639

ngày càng lớn do tăng trưởng kinh tế; Ðẩymạnh công 640

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận 641

thức cộng đồng về bảo vệMTKK; Xây dựng các chính 642

sách khuyến khích và ưu đãi, đối với các hoạt động 643

chuyển đổi mô hình tăng trưởng hướng tới nền kinh 644

tế xanh.Dựa trên các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 645

kế hoạch quản lý CLMTKK trên địa bàn tỉnh TràVinh 646

đếnnăm2025 được đề xuất ở trên, cụ thể hóa bằng các 647

chương trình, dự án thực hiện như sau. 648
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Bảng 2: Tổng hợp các kết quảmô phỏng cho hiện trạng và 2 kịch bản

Chất ô
nhiễm

CO
(µg/m3)

NO2 (µg/m3) SO2 (µg/m3) PM2.5
(µg/m3)

PM10 (µg/m3) TSP (µg/m3)

Kịch bản Mùa
khô

Mùa
mưa

Mùa
khô

Mùa
mưa

Mùa
khô

Mùa
mưa

Mùa
khô

Mùa
mưa

Mùa
khô

Mùa
mưa

Mùa
khô

Mùa
mưa

Kịch
bản hiện
trạng

6.000 4.200 17 12 60 28 30 24 30 20 42 32

Kịch bản
1

6.400 4.800 19 14 68 34 34 28 36 34 56 36

Kịch bản
2

5.600 3.600 16 11,5 64 30 26 14 26 16 52 28
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Bảng 3: Các chương trình dự án ưu tiên thực hiện kế hoạch quản lý CLMTKK trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm
2025

TT Nội dung chương trình/dự án Cơ quan
chủ trì

Cơ quan phối
hợp

Thời
gian
thực
hiện

Dự kiến
kinh
phí (tr.
đồng)

I Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách cho công tác quản lý chất lượng không khí
1 Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó

sự cố chất thải cấp tỉnh
Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các ở, an , gành,
UBND các địa
phương

Năm
2024

Đang
thực hiện

II Giảm thiểu các hoạt động phát thải khí thải
2 Đầu tư, đổi mới công nghệ, quy trình sản

xuất, thiết bị sản xuất, nâng cao năng lực,
trình độ công nghệ quản trị; áp dụng sản
xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo
TCVN ISO 14001

Các cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Sở CôngThương,
Sở KH&CN, Sở
TN&MT, UBND
các địa phương

Năm
2025

Nguồn
kinh phí
của cơ sở
sản xuất

3 Các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện
lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí
thải đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật
môi trường, đặc biệt là các cơ sở có phát
sinh nguồn bụi, khí thải lớn, có nguy cơ
xảy ra sự cố môi trường.

Các cơ sở
sản xuất
kinh doanh

Sở CôngThương,
Sở KH&CN, Sở
TN&MT, UBND
các địa phương

Năm
2024

Nguồn
kinh phí
của cơ sở
sản xuất

4 Kiểm định khí thải đối với các phương
tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các
phương tiện tham gia giao thông đáp ứng
đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi
trường

Các chủ
phương
tiện

Sở Giao thông
Vận tải, các đơn
vị liên quan,
UBND các địa
phương

Năm
2025

Nguồn
kinh phí
của chủ
phương
tiện

5 Đóng cửa các bãi rác đã quá tải, cải tạo,
phục hồi môi trường tại các bãi rác trên
địa bàn tỉnh theo lộ trình được Chủ tịch
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số
1446/QĐ-UBND ngày 23/7/2021

UBND các
huyện, thị
xã, thành
phố

Sở Tài nguyên
và Môi trường,
UBND các xã,
phường, thị trấn

Năm
2025

Theo dự
án thực
hiện

6 Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung
cho 2 làng nghề chế biến thủy sản thị trấn
Mỹ Long và Xóm Đáy – xã Đông Hải
nhằm giảm thiểu ô nhiễm mùi tại làng
nghề

UBND
huyện
Duyên Hải;
UBND
huyện Cầu
Ngang

Sở TN&MT;
Phòng TN&MT
H. Duyên Hải,
Cầu Ngang;
UBND Mỹ Long,
xã Đông Hải.

Năm
2025

Theo dự
án thực
hiện

III Nâng cao năng lực phòng ngừa, cảnh báo ô nhiễm môi trường không khí
7 Vận hành có hiệu quả 03 trạm quan trắc

không khí, tự động liên tục đã được đầu
tư trong giai đoạn 2024-2025

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các ở, an, gành,
UBND các địa
phương

Năm
2024-
2025

5.650/
năm

8 Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế
hoạch quản lý chất lượng môi trường
không khí tỉnh Trà Vinh đến năm 2025,
và xây dựng triển khai kế hoạch cho giai
đoạn tiếp theo

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các ở, an, gành,
UBND các địa
phương

Năm
2025

400

Continued on next page
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Table 3 continued
9 Điều tra, thống kê số liệu hoạt động phục

vụ kiểm kê khí nhà kính (KNK); cập nhật
danh mục cơ sở phát thải KNK phải thực
hiện kiểm kê KNK; xây dựng và vận hành
hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩmđịnh giảm
nhẹ phát thải KNK cấp tỉnh

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các ở, an, gành,
UBND các địa
phương

Năm
2025

3.000

IV Tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm
10 Tổ chức rà soát, đôn đốc các cơ sở sản

xuất đang hoạt động thuộc đối tượng phải
lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự
động liên tục

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các Sở, Ban,
Ngành, UBND
các địa phương

Năm
2024

50

11 Duy trì chương trình thuê 124 camera để
giám sát các điểm nóng về môi trường
trên địa bàn tỉnh

Sở
TN&MT;
UBND các
địa phương

Các ở, an, gành Năm
2024-
2025

280/năm

V Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về quản lý môi trường không khí
12 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng

Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho các
đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn
tỉnh

Sở Tài
nguyên và
Môi trường

Các ở, an, gành,
UBND các địa
phương

Năm
2024-
2025

200/năm

13 Tuyên truyền khuyến khích doanh
nghiệp thực hiện sản xuất sạch hơn,
chuyển đổi nhiên liệu than, sinh khối
sang gas LPG và điện, thúc đẩy tiêu thụ
nhiên liệu sinh học

Sở Công
Thương

Các ở, an, gành,
UBND các địa
phương

Năm
2025

200
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KẾT LUẬN649

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội và đô thị650

hóa ngày càng tăng của tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn651

gần đây, đã tạo nên áp lực lên môi trường tỉnh Trà652

Vinh nói chung và môi trường không khí nói riêng.653

Hiện trạngdiễn biến chất lượngmôi trường không khí654

xung quanh qua các thông số quan trắc trên địa bàn655

tỉnh Trà Vinh cơ bản đạt QCVN 05:2023/BTNMT33.656

Qua kết quả kiểm kê, đánh giá các nguồn thải chính657

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cho thấy: Tổng phát thải658

của các chất ONKK lần lượt: NO2 là 12.581 tấn/năm;659

CO là 76.491 tấn/năm; SO2 là 5.167 tấn/năm; TSP là660

5.297 tấn/năm; PM10 là 2.910 tấn/năm và PM2,5 là661

2.767 tấn/năm. Nguồn công nghiệp đóng góp phát662

thải của NO2 và SO2 cao nhất (lần lượt là 64,4% và663

92,7%), trong đó chủ yếu đến từ các nhà máy nhiệt664

điện thanDuyênHải (chiếm98%đóng góp của nguồn665

điểm công nghiệp); Hoạt động giao thông đóng góp666

lượng phát thải CO nhiều nhất (chiếm 69%), trong đó667

hoạt động của xe máy đóng góp tới 96% phát thải CO668

của nguồn giao thông; Và nguồn diện đóng góp thải669

lượng cao nhất ở các thông số bụi TSP, PM10, PM2,5670

với tỷ lệ lần lượt là 59,1%, 72,5% và 71,1%, trong đó,671

hoạt động đốt rơm rạ chiếm 46-49% tổng tải lượng672

bụi của các nguồn. Tuy nhiên, mức độ gây ảnh hưởng673

vẫn chưa đáng lo ngại. Nghiên cứu còn sử dụng hệmô674

hình FVM-TAPOM để đánh giá hiện trạng năm 2022675

và dự báo diễn biến CLMTKK xung quanh của tỉnh676

đến năm 2025. Kết quả cho thấy: nồng độ các chất677

ONKK theo mô phỏng ở tất cả kịch bản hiện trạng và678

dự báo đều vẫn còn khá tốt, chưa có chất ô nhiễm nào679

vượt ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT.680

Trong những nămqua, công tác quản lý bảo vệMTKK681

đã đạt được những kết quả nhất định với sự chung682

tay vào cuộc của các ngành đã đem lại những kết quả683

tích cực trong kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm không684

khí. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại685

như: việc thực thi các chính sách, pháp luật về BVMT686

không khí chưa cao; ý thức tuân thủ biện pháp bảo687

vệ môi trường của chủ nguồn thải tuy có phần được688

nâng cao nhưng vẫn còn hạn chế. Trên cơ sở kết quả689

mô phỏng, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp, các690

chương trình ưu tiên để thực hiện kế hoạch quản lý691

CLMTKK của tỉnh đến năm 2025 nhằm tăng cường692

công tác quản lý CLMTKK, tăng cường giám sát, dự693

báo, cảnh báo, từ đó góp phần cải thiện CLMTKK,694

đảm bảo sức khỏe cộng đồng, góp phần vào việc695

hoạch định chính sách, phục vụ phát triển kinh tế -696

xã hội và sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh.697

LỜI CẢMƠN698

Nhómnghiên cứu xin chân thành cảmơnSởTN&MT699

tỉnh Trà Vinh đã tài trợ kinh phí để thực hiện Dự án:700

“Xây dựng Kế hoạch quản lý CLMTKK trên địa bàn 701

tỉnh Trà Vinh” 702

XUNGĐỘT LỢI ÍCH 703

Nhóm tác giả không có xung đột lợi ích với cá nhân 704

hay tổ chức nào liên quan đến bài nghiên cứu. 705

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ 706

N.V.T: đóng góp vào việc thu thập dữ liệu; phân tích 707

và giải thích dữ liệu, soạn thảo bài báo và sửa đổi bản 708

thảo. H.M.D: đã thực hiện mô phỏng, soạn thảo bản 709

thảo và chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo. Tất cả các tác 710

giả đã phê duyệt cuối cùng để xuất bản. 711
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ABSTRACT
Tra Vinh is a coastal province in the Mekong Delta region. In recent years, increasing economic
and social development activities have been creating great pressure on the air environment in the
province. Therefore, it is very necessary to develop a provincial air quality management plan to
provide solutions to manage and control air pollution in the province. The study conducted an
emissions inventory from three main sources (mobile, point and area sources) by using the emis-
sion factor method. Emission inventory results show that point source emission is dominated by
NO2 (64.4%) and SO2 (92.7%). Meanwhile, the main pollutant of traffic source is CO (69.0%) and
area source are TSP, PM10 and PM2.5 (59.1%, 72.5% and 71.1% respectively). Emission inventory
data is used as input data for air quality simulation study (FVM-TAPOM model) according to the
current scenario in 2022. In addition, the study also builds scenarios pollution emissions based on
Tra Vinh's socio-economic development planning to 2025. The simulation results show that the air
quality in Tra Vinh province is still good, the simulated parameters values lower than the threshold
according to QCVN 05:2023/BTNMT. On that basis, the study has developed solutions to control air
environment quality in the coming time, contributing to sustainable development for the locality
and the Mekong Delta region.
Key words: Tra Vinh province, air quality, emissions inventory, FVM-TAPOM
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	Hiệu chỉnh, kiểm định mô hình FVM  
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	Bản đồ phân bố nồng độ NO2
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	Nội dung kịch bản
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